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	        Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Truyện kí VN 1930-1945:

- Trong lòng mẹ

- Tức nước vỡ bờ

- Lão Hạc


	- Nhận biết được  tác giả, tác phẩm, thể loại.

- Xác định phương thức biểu đạt.

- Xác định biện pháp nghệ thuật có sử dụng trong một đoạn trích.
	- Phân tích ý nghĩa nhan đề của văn bản.


	- Tóm tắt lại văn bản theo lời văn của mình.
	- So sánh, đối chiếu hình tượng nhân vật qua hai văn bản.


	

	 Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	 Số câu: 3
Số điểm: 4.0

 Tỉ lệ: 40%
	 Số câu: 1

 Số điểm: 1.0

 Tỉ lệ: 10%
	 Số câu: 1

 Số điểm: 2.0

 Tỉ lệ: 20%
	 Số câu: 1

Số điểm: 3.0

 Tỉ lệ: 30%
	 Số câu : 6
 Số điểm : 10
 Tỉ lệ :100%

	Tổng số câu Tổng số điểm

 Tỉ lệ
	Số câu: 3

Số điểm: 4.0

Tỉ lệ: 40%
	 Số câu: 1

Số điểm: 1.0

Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1 

Số điểm: 2.0

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1

Số điểm: 3.0

Tỉ lệ: 30%
	Tổng số câu

Tổng số điểm : 10

Tỉ lệ : 100%
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       Câu 1. (4,0 điểm)  

Cho đoạn trích sau:

            Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...

                                                        (Ngữ văn 8 tập 1 – NXB Giáo dục, trang 42)

a/ Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào, tác giả là ai? Xác định thể loại của văn bản đó.

        b/ Nêu tâm trạng của lão Hạc trong đoạn trích trên. Giải thích vì sao?

c/ Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2. (1,0 điểm)


Giải thích ý nghĩa nhan đề văn bản Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn, Ngô Tất Tố).

        Câu 3.(3,0 điểm)

          Qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ (Ngô Tất Tố) và truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao), em hiều thế nào về cuộc đời và nhân cách người nông dân trong xã hội cũ bằng một đoạn văn từ 5 đến 7 câu.

Câu 4. (2,0 điểm)

           Tóm tắt đoạn trích “Trong lòng mẹ” (Trích Những ngày thơ ấu) của nhà văn Nguyên Hồng.
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	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Mức đánh giá

	1
	a/ Đoạn văn trên được trích trong văn bản Lão Hạc, tác giả Nam Cao. Thể loại truyện ngắn.

b/ Tâm trạng của lão Hạc: Sự đau khổ, dằn vặt của lão Hạc sau khi  bán cậu vàng.

Giải thích: Vì cậu Vàng là người bạn thân thiết, là kỉ vật thiêng liêng, là hiện thân của anh con trai lão Hạc

c/ Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Miêu tả.
	1,5đ
2,0đ
0,5đ
	* Mức tối đa: Trả lời đầy đủ chính xác nội dung trên 

* Mức chưa tối đa: Nêu được tương đối đầy đủ về xuất xứ, nội dung, phương thức biểu đạt của đoạn trích. 

* Mức không đạt: Trả lời không chính xác tất cả các yêu cầu trên.



	2
	Giải thích ý nghĩa nhan đề văn bản Tức nước vỡ bờ 

- Là một câu thành ngữ có ý nghĩa: có áp bức thì có đấu tranh. Người nông dân trong xã hội VN trước CM tháng Tám vốn hiền lành, chất phác,nhẫn nhục, chịu thương, chịu khó nhưng nếu bị đẩy đến bước đường cùng, họ sẽ vùng lên kháng cự đánh lại bè lũ áp bức.
	1,0đ
	* Mức tối đa: Trả lời đầy đủ chính xác nội dung trên. 

* Mức chưa tối đa: Nêu được một vài nét cơ bản về nội dung thành ngữ này.
* Mức không đạt: Trả lời không chính xác tất cả các yêu cầu trên.

	3
	Cuộc đời và nhân cách người nông dân trong xã hội cũ:

- Cuộc đời: nghèo khổ, bế tắc của tầng lớp nông dân bần cùng trong xã hội thực dân nửa phong kiến

- Nhân cách: vẻ đẹp tâm hồn cao quí: lòng tận tuỵ hi sinh vì người thân, lòng tự trọng cao, tinh thần phản kháng mãnh liệt…
	3,0đ
	* Mức tối đa: Trả lời đầy đủ chính xác nội dung trên. 

* Mức chưa tối đa: trả lời không đầy đủ các ý về cuộc đời và nhân cách của người nông dân trước CMT8/1945.
* Mức không đạt: Trả lời không chính xác tất cả các yêu cầu trên.

	4
	- Nhân vật chính là cậu bé Hồng.

- Hoàn cảnh : mồ côi cha, mẹ bỏ nhà đi tha hương cầu thực, vì cuộc sống  mưu sinh.

- Sống trong sự ghẻ lạnh, rè bỉu của họ hang, nhất là bà cô.

- Hồng phải đối mặt với những lời lẽ cay độc, xỉ nhục mẹ của bà cô.

- Niềm hạnh phúc khi Hồng gặp lại mẹ.


	2,0đ
	* Mức tối đa: Tóm tắt  đầy đủ chính xác các sự việc trong văn bản. 

* Mức chưa tối đa: Tóm tắt được nhưng nêu chưa đầy đủ về các sự việc chính trong văn bản.
* Mức không đạt: Trả lời không chính xác tất cả các yêu cầu trên.


-------HẾT----
